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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 
Bản án số: 19/2026/HC-PT 

Ngày: 08/9/2026 
V/v khiếu kiện hành vi hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Huyền; 

 Các Thẩm phán: Ông Phạm Cao Gia và bà Nguyễn Thị My My. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Linh – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Phan Thị Ngọc Châu - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 14/2026/TLPT-HC ngày 15 

tháng 7 năm 2026 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý 

đất đai”. Do bản án hành chính sơ thẩm số: 09/2026/HC-ST ngày 29 tháng 5 năm 

2026 của Toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 10/2026/QĐ-PT ngày 

21/7/2026, giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Lê Tấn Sơn – sinh năm 1970; Địa chỉ: Số 53/16/11 

Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Chỗ ở hiện nay: 34/3 Nguyễn 

An Ninh, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn 

Khánh Linh; Địa chỉ: 52 Đồng Khởi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Vắng mặt. 

- Người bị kiện: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh 

khu vực  Buôn Ma Thuột; Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc 

chi nhánh Khu vực Buôn Ma Thuột. Vắng mặt. 

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Diệp Thế 

Dân; Địa chỉ: Số 358 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt. 

* Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Lê Tấn Sơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Trong đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, người khởi kiện 

ông Lê Tấn Sơn trình bày: 

Ngày 05/8/2025, ông Sơn nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin và hồ sơ 

đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 13, tờ bản đồ số 4, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 574489 tại Văn phòng Đăng ký đất đai - 

Chi nhánh Khu vực Buôn Ma Thuột. 

Ông Sơn đã nộp đầy đủ lệ phí 80.000 đồng theo Phiếu thu số 0026820 ngày 

15/10/2025, nội dung thu: "Phí cung cấp thông tin - tra cứu hồ sơ đăng ký biến 

động đất đai (Phiếu tiếp nhận hồ sơ số 1615806)". 

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 20 ngày trôi qua, VPĐKĐĐ không hoàn thành 

việc cung cấp thông tin như quy định tại Điều 12 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 

Điều 14 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cũng không có văn bản trả lời chính 

thức. Đặc biệt, vào ngày 20/10/2025, ông Sơn nhận được một bản sao trang 4 của 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 574489 do VPĐKĐ gửi qua hệ thống 

dịch vụ công. Bản sao này có nhiều dấu hiệu nghi ngờ là giả mạo, cụ thể: 

Nội dung biến động không khớp với hồ sơ gốc (ông Sơn đang lưu giữ bản 

photo) do Tòa án thành phố Buôn Ma Thuột cung cấp. 

Ông Sơn cho rằng Văn phòng Đăng ký đất đai đã có hành vi hành chính 

không thực hiện đúng nhiệm vụ, và cung cấp tài liệu có dấu hiệu giả mạo, xâm 

phạm quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Sơn. 

YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT: 

1. Buộc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Khu vực Buôn Ma Thuột 

phải thực hiện cung cấp đầy đủ, đúng quy định hồ sơ đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ số 1615806, cung cấp toàn bộ bản gốc của 

các văn bản như sau: Đơn đăng ký biến động đất đai ĐK09; Tờ khai thuế TNCN; 

Đơn miễn, giảm thuế; Phụ lục khai thuế thu nhập cá nhân; Giấy ủy quyền của vợ 

chồng ông Lê Tấn Sơn ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thực hiện các công 

việc tại VPĐK đất đai; Mục đích của việc cung cấp bản gốc này để xem xét đối 

chiếu và trưng cầu giám định để làm rõ dấu hiệu giả chữ ký. 

2. Buộc VPĐKĐĐ cung cấp bản dữ liệu điện tử gốc (dạng số hóa) của toàn 

bộ nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 574489. 

3. Buộc VPĐKĐĐ cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc của việc xóa thế chấp năm 

2016 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AD 574489 

Trường hợp VPĐKĐĐ không cung cấp được bản dữ liệu điện tử gốc hoặc 

không chứng minh được tính xác thực của bản sao đã gửi thì: Đề nghị Tòa án xác 

định tài liệu này có dấu hiệu giả mạo; Chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu có liên 

quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét trách nhiệm 

hình sự của các cá nhân có liên quan, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội 

giả mạo trong công tác). 



   3 

 

4. Đề nghị Tòa án áp dụng Điều 104 Luật Tố tụng hành chính 2015, yêu 

cầu VPĐKĐĐ nộp toàn bộ hồ sơ gốc, dữ liệu lưu trữ điện tử và nhật ký xử lý hồ 

sơ trên hệ thống phần mềm quản lý đất đai. 

Yêu cầu Tòa án xác định hành vi hành chính của VPĐKĐĐ là hành vi 

không thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật theo Điều 3, Điều 30 Luật Tố 

tụng hành chính 2015. 

Yêu cầu Tòa án xem xét hành vi chậm trễ, không giải quyết đúng thời hạn 

của cơ quan bị kiện, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tinh thần cho tôi, là người 

dân phải tự đi tìm lại hồ sơ suốt nhiều năm. Do đó, đề nghị Tòa buộc cơ quan bị 

kiện bồi thường thiệt hại tinh thần theo quy định tại Điều 13, Điều 16 và Điều 

27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, mức bồi thường theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

Yêu cầu cung cấp phiếu giao nộp bổ sung của giấy nộp tiền vào kho bạc 

nhà nước theo chứng từ số 0026820 ngày 28/11/2016. 

Cung cấp hồ sơ bản gốc giấy chứng nhận quyền sử đụng dất do ông Lê Tấn 

Thành ký bản sao ngày 14 và ngày 20/10/2025. Do các tài liệu có dấu hiệu giả 

mạo tài liệu của cơ quan nhà nước. 

* Tại văn bản trình bày ý kiến người đại diện theo ủy quyền của người 

bị kiện trình bày: 

1. Đối với việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 

Ngày 13/10/2025, Chi nhánh khu vực Buôn Ma Thuột nhận được hồ sơ 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai - Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu 

đất đai ghi ngày 05/10/2025 của ông Lê Tấn Sơn đối với thửa đất số 13, tờ bản 

đồ số 4, tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là 

phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).  

Căn cứ Phần VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU THÔNG 

TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI, Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ, Chi nhánh khu vực Buôn Ma Thuột đã thực hiện 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo đề nghị của ông Lê Tấn Sơn. 

2. Đối với việc buộc Chi nhánh khu vực Buôn Ma Thuột trực thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cung cấp đầy đủ hồ sơ gốc theo phiếu tiếp 

nhận số 1615806 ngày 28/9/2016 và các hồ sơ liên quan 

Căn cứ Điều 23, Điều 24 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa 

chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

không có cơ sở để thực hiện yêu cầu của người khởi kiện. Đề nghị Tòa án nhân 

dân khu vực 1 - Đắk Lắk căn cứ hồ sơ vụ việc để xem xét, bác nội dung yêu cầu 

của ông Lê Tấn Sơn. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2026/HC-ST ngày 29 tháng 5 năm 
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2026 của Toà án nhân dân khu vực 1- Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn cứ: Điều 30, Điều 31, Điều 115, Điều 116, điểm a khoản 2 Điều 193 

và Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính;  

Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày  30/7/2024 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư;  

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao 

từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch;  

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật đất đai năm 2024; Luật lưu trữ 

2024. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Tấn Sơn đối với 

hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu 

vực Buôn Ma Thuột về việc yêu cầu cung cấp hồ sơ gốc theo phiếu tiếp nhận số 

1615806 ngày 28/9/2016 và các hồ sơ có liên quan. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định pháp luật. 

Ngày 12/6/2026, người khởi kiện ông Lê Tấn Sơn kháng cáo đề nghị huỷ 

bản án hành chính sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục chung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

đơn kháng cáo.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: 

- Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán cũng như tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử và các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của 

Luật tố tụng hành chính. 

- Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính – Bác 

kháng cáo của ông Lê Tấn Sơn – Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số: 

09/2026/HC-ST ngày 29/5/2026 của Toà án nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên và kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của người khởi kiện được nộp trong 

thời hạn luật định, người khởi kiện đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên vụ 

án được xem xét theo trình tự phúc thẩm là phù hợp. 

[2] Về nội dung: Ngày 05/8/2025 ông Lê Tấn Sơn nộp đơn yêu cầu cung cấp 

thông tin về hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 13, 

https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+30%2F2020%2FN%C4%90-CP&sca_esv=a0f2ed84d672c4ac&rlz=1C1OKWM_viVN1134VN1134&biw=1366&bih=625&sxsrf=ANbL-n7AJzwg2BCO-zfD0L4X9otjsYKG-Q%3A1778472583116&ei=h1YBas7qBobd2roPyq_K4Q8&ved=2ahUKEwjmxqztr7CUAxV1rVYBHeH3HfUQgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=c%C6%A1+s%E1%BB%9F+ph%C3%A1p+l%C3%BD+%C4%91i%E1%BB%81u+lu%E1%BA%ADt+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+C%C6%A1+quanquy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+kh%C3%B4ng+cung+c%E1%BA%A5p+b%E1%BA%A3n+ch%C3%ADnh+h%E1%BB%93+s%C6%A1%2C+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilQFjxqEgc-G7nyBwaMOhcCBsw70gxJFp4buBdSBsdeG6rXQgcXV5IMSR4buLbmggQ8ahIHF1YW5xdXkgxJHhu4tuaCBuaMOgIG7GsOG7m2Mga2jDtG5nIGN1bmcgY-G6pXAgYuG6o24gY2jDrW5oIGjhu5Mgc8ahLCB0w6BpIGxp4buHdSBjaG8gbmfGsOG7nWkgZMOibkgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwDiAwUSATEgQJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCoHYL_wJLB_ZdqBY3OEOJE-EzPAhcwIDv1kVcfiSpwNWCeoaKIZoqyGCIhpkKj5oyGPtOEDPow2Z0kpH15UBS6BUgUWCqqyedHtsqTCkEbO7XrSEiqmxeJfBZDyYLG5YNs3j30_F5kRyGExvvDPPPlpH80sSE2nbAyhtzkK-wTXhcKuH-PbWCH8niRm0GX7V8826zY7bN4LPBnwxs3JeHxcJTSsyXq3hwM32Cdj71AjMdAwqPJzJiDHFsMsGDCjYyNStv6q_OmPhLX_hgJhHyt&csui=3
https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+23%2F2015%2FN%C4%90-CP&sca_esv=a0f2ed84d672c4ac&rlz=1C1OKWM_viVN1134VN1134&biw=1366&bih=625&sxsrf=ANbL-n7AJzwg2BCO-zfD0L4X9otjsYKG-Q%3A1778472583116&ei=h1YBas7qBobd2roPyq_K4Q8&ved=2ahUKEwjmxqztr7CUAxV1rVYBHeH3HfUQgK4QegQIAxAI&uact=5&oq=c%C6%A1+s%E1%BB%9F+ph%C3%A1p+l%C3%BD+%C4%91i%E1%BB%81u+lu%E1%BA%ADt+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+C%C6%A1+quanquy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+kh%C3%B4ng+cung+c%E1%BA%A5p+b%E1%BA%A3n+ch%C3%ADnh+h%E1%BB%93+s%C6%A1%2C+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilQFjxqEgc-G7nyBwaMOhcCBsw70gxJFp4buBdSBsdeG6rXQgcXV5IMSR4buLbmggQ8ahIHF1YW5xdXkgxJHhu4tuaCBuaMOgIG7GsOG7m2Mga2jDtG5nIGN1bmcgY-G6pXAgYuG6o24gY2jDrW5oIGjhu5Mgc8ahLCB0w6BpIGxp4buHdSBjaG8gbmfGsOG7nWkgZMOibkgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwDiAwUSATEgQJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCoHYL_wJLB_ZdqBY3OEOJE-EzPAhcwIDv1kVcfiSpwNWCeoaKIZoqyGCIhpkKj5oyGPtOEDPow2Z0kpH15UBS6BUgUWCqqyedHtsqTCkEbO7XrSEiqmxeJfBZDyYLG5YNs3j30_F5kRyGExvvDPPPlpH80sSE2nbAyhtzkK-wTXhcKuH-PbWCH8niRm0GX7V8826zY7bN4LPBnwxs3JeHxcJTSsyXq3hwM32Cdj71AjMdAwqPJzJiDHFsMsGDCjYyNStv6q_OmPhLX_hgJhHyt&csui=3
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tờ bản đồ số 4, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 574489 tại Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Buôn Ma Thuột. Ngày 

27/10/2025, ông Lê Tấn Sơn khởi kiện tại Tòa án yêu cầu khởi kiện hành vi hành 

chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk - Chi nhánh khu vực Buôn 

Ma Thuột là trong thời hiệu khởi kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật 

tố tụng hành chính nên Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đắk Lắk thụ lý giải quyết là 

đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật tố 

tụng hành chính. 

[3] Xét kháng cáo của ông Lê Tấn Sơn, thấy rằng: 

- Ông Lê Tấn Sơn khởi kiện đối với hành vi của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai khu vực Buôn Ma Thuột trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 

nên khi giải quyết vụ án, Tòa án chỉ xem xét về tính hợp pháp trong hành vi “cung 

cấp thông tin, dữ liệu đất đai” của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Do đó, 

việc ông Sơn kháng cáo cho rằng Toà án nhân dân khu vực 1 – Đắk Lắk không 

thu thập hồ sơ gốc, dữ liệu điện tử gốc của GCNQSDĐ số AD 574489, không 

làm rõ các dấu hiệu giả mạo trong hồ sơ, không giải quyết yêu cầu giám định chữ 

ký là không có cơ sở chấp nhận vì Tòa án nhân dân khu vực 1 không có nghĩa vụ 

thực hiện những hoạt động này. 

- Đối với kháng cáo ông Sơn cho rằng Toà án nhân dân khu vực 1 – Đắk 

Lắk không giải quyết khiếu nại về việc thu thập chứng cứ gốc, hội đồng xét xử 

thấy rằng: Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Sơn, TAND khu vực 1 đã có 

Công văn số 14/CV-TA ngày 06/5/2026 về việc trả lời đơn khiếu nại; nội dung 

văn bản cơ bản đúng, phù hợp với nội dung vụ án và quá trình tố tụng sơ thẩm, 

không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Sơn. 

- Đối với kháng cáo yêu cầu đưa bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Sơn) 

tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, hội đồng xét 

xử thấy rằng: Tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ngày 

05/10/2025 thể hiện người yêu cầu là ông Sơn, bà Hiền không ký tên, không yêu 

cầu gì. Do đó, Toà án giải quyết vụ án chỉ liên quan đến việc cung cấp thông tin, 

dữ liệu cho ông Sơn, không ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của bà Hiền nên 

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa bà Hiền tham gia tố tụng trong vụ án hành chính 

này là đúng quy định pháp luật. 

[4] Theo Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư; cơ 

quan nhà nước không cung cấp bản chính hồ sơ, tài liệu đang lưu trữ cho người 

dân, mà thay vào đó cung cấp bản sao, bản chụp hoặc bản điện tử hợp lệ .  

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP Quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, 

tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Cơ quan nhà nước phải lưu giữ tài liệu gốc để quản 

lý. “Nguyên tắc lưu trữ: Hồ sơ, tài liệu gốc (bản chính) hình thành trong quá trình 

hoạt động của cơ quan nhà nước phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định pháp 

https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/Tuyen-truyen/quy-dinh-ve-lap-ho-so-va-nop-luu-ho-so-tai-lieu-vao-luu-tru-co-quan-theo-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-12598.html
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luật để phục vụ tra cứu, chứng minh lâu dài, không được phép chuyển giao bản 

chính cho cá nhân”.  

Theo Luật Tiếp cận thông tin 2016, người dân được quyền tiếp cận thông 

tin, nhưng không bao gồm quyền sở hữu bản chính tài liệu lưu trữ. Do đó khi có 

yêu cầu thì cơ quan nhà nước cung cấp bản sao có chứng thực hoặc sao y bản 

chính. 

Theo quy định của pháp luật đất đai, cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm 

cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu hợp lệ. Việc cơ 

quan nhà nước không cung cấp bản chính hồ sơ, tài liệu cho người dân là quy 

định nhằm bảo mật thông tin, lưu trữ và hạn chế lạm dụng. Thay vào đó, cơ quan 

có thẩm quyền cấp bản sao, bản chứng thực hoặc sử dụng kết quả số hóa. Người 

dân được quyền tiếp cận thông tin qua bản sao hoặc trên môi trường mạng. Người 

dân vẫn đảm bảo quyền lợi thông qua bản sao hợp pháp. 

Do đó, bản gốc hồ sơ, tài liệu mà ông Sơn yêu cầu cung cấp đang được sử 

dụng để lưu trữ theo quy định pháp luật, phục vụ cho việc quản lý nhà nước về 

đất đai, đồng thời cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khi có yêu cầu. Chi nhánh Khu vực Buôn Ma Thuột – Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Lắk cung cấp bản sao hồ sơ cấp đất cho ông Sơn là đúng quy định, không 

có căn cứ xác định Chi nhánh khu vực Buôn Ma Thuột – Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Lắk có hành vi hành chính trái pháp luật hoặc cố ý không cung cấp 

hồ sơ trái quy định pháp luật. 

Đối với đơn yêu cầu thu thập toàn bộ hồ sơ gốc của hồ sơ đăng ký biến 

động, hồ sơ công chứng, hồ sơ thuế, hồ sơ xóa thế chấp để trưng cầu giám định 

không có căn cứ và không liên quan trong vụ án này. Tòa án cấp sơ thẩm đã có 

công văn trả lời cho ông theo đúng quy định của pháp luật.  

[5] Từ những phân tích trên, thấy rằng kháng cáo của ông Sơn không có cơ 

sở chấp nhận mà chấp nhận ý kiến đề nghị của kiểm sát viên tại phiên toà, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo của ông Lê Tấn Sơn không được chấp nhận 

nên phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính;  

Bác kháng cáo của người khởi kiện ông Lê Tấn Sơn – Giữ nguyên bản án 

hình chính sơ thẩm số: 09/2026/HC-ST ngày 29/5/2026 của Toà án nhân dân khu 

vực 1, tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ: Điều 30, Điều 31, Điều 115, Điều 116, điểm a khoản 2 Điều 193 và 

Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính; Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày  
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30/7/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất 

đai; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư; Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật đất đai năm 2024; 

Luật lưu trữ 2024; Áp dụng: Khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Tấn Sơn đối với 

hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu 

vực Buôn Ma Thuột về việc yêu cầu cung cấp hồ sơ gốc theo phiếu tiếp nhận số 

1615806 ngày 28/9/2016 và các hồ sơ có liên quan. 

2. Về chi phí tố tụng: Ông Lê Tấn Sơn phải chịu 200.000 đồng chi phí sao 

hồ sơ. Ông Lê Tấn Sơn đã nộp và chi phí hết. 

3. Về án phí:  

- Ông Lê Tấn Sơn phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm, được 

khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng do Lê Tấn Sơn đã nộp theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0005059 ngày 01/12/2025 tại Thi hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Ông Lê Tấn Sơn phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, 

được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng do Lê Tấn Sơn đã nộp theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0007163 ngày 22/6/2026 tại Thi hành án dân 

sự tỉnh Đắk Lắk.  

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:       

- TANDTC;  

- VKSNDTC;                                                 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;      
- TAND khu vực 1; 
- THADS tỉnh Đắk Lắk; 
- Các đương sự; 

- Lưu.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Huyền 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+30%2F2020%2FN%C4%90-CP&sca_esv=a0f2ed84d672c4ac&rlz=1C1OKWM_viVN1134VN1134&biw=1366&bih=625&sxsrf=ANbL-n7AJzwg2BCO-zfD0L4X9otjsYKG-Q%3A1778472583116&ei=h1YBas7qBobd2roPyq_K4Q8&ved=2ahUKEwjmxqztr7CUAxV1rVYBHeH3HfUQgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=c%C6%A1+s%E1%BB%9F+ph%C3%A1p+l%C3%BD+%C4%91i%E1%BB%81u+lu%E1%BA%ADt+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+C%C6%A1+quanquy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+kh%C3%B4ng+cung+c%E1%BA%A5p+b%E1%BA%A3n+ch%C3%ADnh+h%E1%BB%93+s%C6%A1%2C+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilQFjxqEgc-G7nyBwaMOhcCBsw70gxJFp4buBdSBsdeG6rXQgcXV5IMSR4buLbmggQ8ahIHF1YW5xdXkgxJHhu4tuaCBuaMOgIG7GsOG7m2Mga2jDtG5nIGN1bmcgY-G6pXAgYuG6o24gY2jDrW5oIGjhu5Mgc8ahLCB0w6BpIGxp4buHdSBjaG8gbmfGsOG7nWkgZMOibkgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwDiAwUSATEgQJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCoHYL_wJLB_ZdqBY3OEOJE-EzPAhcwIDv1kVcfiSpwNWCeoaKIZoqyGCIhpkKj5oyGPtOEDPow2Z0kpH15UBS6BUgUWCqqyedHtsqTCkEbO7XrSEiqmxeJfBZDyYLG5YNs3j30_F5kRyGExvvDPPPlpH80sSE2nbAyhtzkK-wTXhcKuH-PbWCH8niRm0GX7V8826zY7bN4LPBnwxs3JeHxcJTSsyXq3hwM32Cdj71AjMdAwqPJzJiDHFsMsGDCjYyNStv6q_OmPhLX_hgJhHyt&csui=3
https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+23%2F2015%2FN%C4%90-CP&sca_esv=a0f2ed84d672c4ac&rlz=1C1OKWM_viVN1134VN1134&biw=1366&bih=625&sxsrf=ANbL-n7AJzwg2BCO-zfD0L4X9otjsYKG-Q%3A1778472583116&ei=h1YBas7qBobd2roPyq_K4Q8&ved=2ahUKEwjmxqztr7CUAxV1rVYBHeH3HfUQgK4QegQIAxAI&uact=5&oq=c%C6%A1+s%E1%BB%9F+ph%C3%A1p+l%C3%BD+%C4%91i%E1%BB%81u+lu%E1%BA%ADt+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+C%C6%A1+quanquy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+kh%C3%B4ng+cung+c%E1%BA%A5p+b%E1%BA%A3n+ch%C3%ADnh+h%E1%BB%93+s%C6%A1%2C+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilQFjxqEgc-G7nyBwaMOhcCBsw70gxJFp4buBdSBsdeG6rXQgcXV5IMSR4buLbmggQ8ahIHF1YW5xdXkgxJHhu4tuaCBuaMOgIG7GsOG7m2Mga2jDtG5nIGN1bmcgY-G6pXAgYuG6o24gY2jDrW5oIGjhu5Mgc8ahLCB0w6BpIGxp4buHdSBjaG8gbmfGsOG7nWkgZMOibkgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwDiAwUSATEgQJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCoHYL_wJLB_ZdqBY3OEOJE-EzPAhcwIDv1kVcfiSpwNWCeoaKIZoqyGCIhpkKj5oyGPtOEDPow2Z0kpH15UBS6BUgUWCqqyedHtsqTCkEbO7XrSEiqmxeJfBZDyYLG5YNs3j30_F5kRyGExvvDPPPlpH80sSE2nbAyhtzkK-wTXhcKuH-PbWCH8niRm0GX7V8826zY7bN4LPBnwxs3JeHxcJTSsyXq3hwM32Cdj71AjMdAwqPJzJiDHFsMsGDCjYyNStv6q_OmPhLX_hgJhHyt&csui=3
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